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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /SKHCN-HTS&CNg 

Về việc thực hiện thay đổi người nộp đơn 

đăng ký, chủ văn bằng bảo hộ quyền sở 

hữu công nghiệp do sắp xếp lại đơn vị 

hành chính và tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

Hải Phòng, ngày      tháng 9 năm 2025 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương; Sở Văn hóa, 

thể thao và Du lịch; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng;  

- Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên 

địa bàn thành phố. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Uỷ 

ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành 

phố Hải Phòng năm 2025; Công văn số 3228/SHTT-PCCS, ngày 14/8/2025 của 

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xử lý vấn đề thay đổi 

người nộp đơn đăng ký, chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, tổ chức quản lý chỉ dẫn 

địa lý do sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; 

Thành phố Hải Phòng hiện tại có 114 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 67 xã, 45 

phường và 02 đặc khu); từ đó có thể dẫn đến thay đổi địa chỉ của người nộp đơn 

đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, chủ văn bằng bảo hộ, tác giả sáng 

chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý và 

địa chỉ của các tổ chức, cá nhân trên các loại giấy tờ khác đã được Cục Sở hữu trí 

tuệ ban hành hoặc sẽ ban hành.  

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 97, Luật Sở hữu trí tuệ, Khoản 1, Điều 

29, Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023, Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ phải 

thực hiện thay đổi thông tin văn bằng bảo hộ, cập nhật kịp thời nhằm tiếp tục 

khai thác giá trị của các văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp (nhãn 

hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu thông thường, sáng chế/giải pháp 

hữu ích, chỉ dẫn địa lý), đảm bảo thực thi, chống lại các hành vi xâm phạm quyền 

theo quy định tại Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ.  

Theo kết quả rà soát, thống kê tại cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ 

Khoa học và Công nghệ, đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 

khoảng hơn 9.000 đơn và hơn 5.200 văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp được 

cấp. Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các đơn vị quan tâm 

triển khai một số nội dung sau: 
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1. Trường hợp sửa đổi về tên, địa chỉ của người nộp đơn, sửa đổi đại 

diện sở hữu công nghiệp (theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 16 Nghị định 

65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023); thay đổi về tên, địa chỉ của chủ văn bằng 

bảo hộ, tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý (theo quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 

29 Nghị định 65/2023/NĐ-CP) 

Ví dụ 1: Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương 3 (FORIPHARM) nộp 

Cục Sở hữu trí tuệ đơn số VN-4-2019-41995 ngày 23/10/2019 cho nhãn hiệu 

“Siro DTW3 FORIPHARM Viêm họng, đau rát họng, khản tiếng”, địa chỉ: số 16, 

đường Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

Hiện nay địa chỉ Doanh nghiệp đã thay đổi do tổ chức chính quyền địa phương 2 

cấp, vì vậy Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương 3 (FORIPHARM) cần thực 

hiện thủ tục thay đổi địa chỉ của chủ đơn sang địa chỉ mới, cụ thể là: số 16, 

đường Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

Ví dụ 2: Sáng chế “áo mưa có nẹp kiểu máng nước” được cấp văn bằng 

bảo hộ số 1-0008424-000 ngày 28/04/2010 do Công ty Cổ phần Sản xuất và 

Thương mại Sơn Thủy là chủ văn bằng bảo hộ, có địa chỉ tại 136 gác 2, đường 

Quang Trung, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

Hiện nay địa chỉ Doanh nghiệp đã thay đổi do tổ chức chính quyền địa phương 2 

cấp, vì vậy Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sơn Thủy cần thực hiện 

thủ tục thay đổi địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ, cụ thể là: 136 gác 2, đường 

Quang Trung, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

Ví dụ 3: Nhãn hiệu chứng nhận “Cát Bà xanh - vẻ đẹp của thiên nhiên” 

được cấp văn bằng bảo hộ số 4-0309361-000 ngày 27/11/2018 do Ủy ban nhân 

dân huyện Cát Hải là chủ văn bằng bảo hộ, địa chỉ Số 01 phố Hà Sen, thị trấn Cát 

Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Hiện nay tên và địa chỉ chủ văn bằng 

bảo hộ đã thay đổi, vì vậy Đặc khu Cát Hải cần thực hiện thủ tục thay đổi tên 

chủ văn bằng từ “Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải” thành “Ủy ban nhân dân đặc 

khu Cát Hải” và sửa đổi địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ thành: Số 01, Đường 

Hà Sen, Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng. 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị:  

(1) Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Công Thương; UBND các xã, 

phường, đặc khu phối hợp thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn đến các tổ chức, cá 

nhân thuộc phạm vi quản lý, trong đó có chủ thể của các sản phẩm OCOP thực hiện 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn/văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế/giải pháp hữu 

ích, kiểu dáng công nghiệp (nếu có)  theo thủ tục quy định tại Điều 16 và Điều 29 

của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;  

(2) Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng có văn bằng bảo hộ (sáng chế/GPHI, nhãn hiệu, kiểu dáng 
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công nghiệp) được cấp hoặc đang nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện cập 

nhật, sửa đổi thông tin để đảm bảo tính pháp lý. 

2. Trường hợp thay đổi chủ văn bằng bảo hộ  

Căn cứ Điểm b, khoản 1, Điều 29 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP, thay đổi 

chủ văn bằng bảo hộ trong các trường hợp: chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, 

kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân 

mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định 

của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác. (Ví dụ: Nhãn hiệu chứng nhận 

“Gạo Nếp Cái Hoa Vàng Đại Thắng Tiên Lãng” được cấp văn bằng bảo hộ số 4-

0266246-000 ngày 27/7/2016 do UBND Huyện Tiên Lãng là chủ văn bằng bảo 

hộ. Căn cứ Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15, UBND Huyện Tiên Lãng không 

còn tồn tại. Vì vậy cần thực hiện thay đổi chủ văn bằng bảo hộ).  

Trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 05 nhãn hiệu chứng nhận, 03 chỉ dẫn 

địa lý được bảo hộ liên quan đến địa danh do Ủy ban nhân dân các quận, huyện,  

thị xã, thành phố (theo mô hình chính quyền địa phương cũ) làm chủ sở hữu; 117 

nhãn hiệu tập thể có chủ sở hữu là các tổ chức Hội, Hợp tác xã, Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện, thị xã, thành phố (theo mô hình chính quyền địa phương cũ) làm 

chủ sở hữu. Hiện nay, UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố, các Hội không 

còn tồn tại vì vậy cần thực hiện thay đổi chủ văn bằng bảo hộ. 

Thực hiện hướng dẫn của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ 

tại Công văn số 3228/SHTT-PCCS ngày 14/8/2025 về việc quản lý các nhãn hiệu, 

chỉ dẫn địa lý mang địa danh đang được bảo hộ khi tổ chức lại đơn vị hành chính 

ở địa phương (gửi kèm theo), Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị chủ các văn 

bằng bảo hộ trên địa bàn thành phố tiến hành các thủ tục cần thiết với đơn, văn 

bằng sở hữu, đảm bảo tính hợp pháp của đơn, văn bằng bảo hộ; 

 Đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu thuộc phạm vi hành chính cấp 

huyện cũ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Hải Phòng; các Hợp tác xã là Chủ văn bằng bảo hộ NHCN, NHTT thực 

hiện thủ tục thay đổi địa chỉ theo nội dung 1 của văn bản này. Đề nghị UBND các 

xã, phường, đặc khu thuộc phạm vi hành chính cấp huyện cũ nơi có CDĐL thực 

hiện thủ tục thay đổi thông tin văn bằng bảo hộ (Chi tiết tại phụ lục gửi kèm). 

3. Tiếp nhận, xử lý các TTHC liên quan sở hữu công nghiệp 

Việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn, văn bằng bảo hộ có thể thực hiện đồng 

thời cùng các thủ tục khác liên quan tại Cục Sở hữu trí tuệ (ví dụ, người nộp 

đơn/chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu sửa đổi thông tin về địa chỉ có thể thực hiện 

cùng lúc với thủ tục duy trì hoặc gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ…) 

Từ ngày 10/8/2025, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai cơ chế ưu tiên tiếp nhận 

và xử lý đơn nộp qua phương thức trực tuyến đối với các TTHC trong lĩnh vực sở 
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hữu công nghiệp, thực hiện hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện việc 

khai, nộp trực tuyến. Thông tin chi tiết tại Thông báo số 2929/TB-SHTT ngày 

31/7/2025 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (gửi kèm theo). 

Phí, lệ phí: việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu 

công nghiệp, văn bằng bảo hộ đề ghi nhận các thay đổi về địa lý của người nộp 

đơn, chủ văn bằng bảo hộ, tác giả, tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý do sắp xếp đơn 

vị hành chính không phải nộp phí, lệ phí cho việc sửa đổi, bổ sung đó theo quy 

định tại Khoản 8, Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của 

Quốc Hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, tổ chức, 

cá nhân. 

* Một số lưu ý về việc hoàn thiện hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về sở 

hữu trí tuệ: 

1. Để đảm bảo thuận tiện cho việc tiến hành thủ tục hành chính, chủ sở hữu 

đảm bảo hồ sơ tài liệu còn nguyên hiện trạng, không bị hỏng, rách, bẩn, phai 

mờ đến mức không sử dụng được, bị tháo rời không giữ được dấu niêm phong. 

Trong trường hợp văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ bị mất hoặc bị hỏng, 

rách, bẩn, phai mờ đến mức không sử dụng được, bị tháo rời không giữ được dấu 

niêm phong, chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo 

hộ/phó bản văn bằng bảo hộ có thể làm thủ tục yêu cầu cấp lại văn bằng bảo 

hộ/phó bản văn bằng bảo hộ, sau đó tiếp tục nộp bản cấp lại đến Cục Sở hữu trí 

tuệ để làm thủ tục sửa đổi về tên, địa chỉ của người nộp đơn, sửa đổi đại diện sở 

hữu công nghiệp.  

2. Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ 

ngày cấp (Khoản 7, Điều 93 Luật số 07/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Sở hữu trí tuệ). Tuy nhiên, Chỉ dẫn địa lý còn được bảo hộ khi còn đáp ứng 

được các điều kiện bảo hộ, điều kiện địa lý tạo nên chất lượng, danh tiếng, tính 

chất đặc thù của sản phẩm. Vì vậy, để tiếp tục sử dụng chỉ dẫn địa lý, chủ đơn 

đăng ký CDĐL cần thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp với thực tế sau khi sắp 

xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. 

3. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 

mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười 

năm. (Khoản 6, Điều 93 Luật số 07/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Sở hữu trí tuệ). Đối với các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận hết hạn mà 

không gia hạn, nhãn hiệu sẽ mất hiệu lực và chủ sở hữu sẽ mất quyền độc quyền 

sử dụng đó. Nhãn hiệu trở thành tài sản chung, bất kỳ ai cũng có thể đăng ký và 

sử dụng, dẫn đến việc mất đi sự bảo hộ pháp lý độc quyền. Để tiếp tục sử dụng 

nhãn hiệu, chủ văn bằng có văn bằng bảo hộ sắp hết hạn (đặc biệt là các văn bằng 

bảo hộ sắp hết hạn trong năm 2025) cần tiến hành thủ tục gia hạn hiệu lực Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. Việc gia hạn hiệu lực có 
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thể được thực hiện trước thời điểm hết hạn 6 tháng và được ân hạn sau thời điểm 

hết hạn hiệu lực 6 tháng với điều kiện chủ văn bằng phải nộp phí gia hạn hiệu lực 

muộn, 

Sau khi thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung, thay đổi thông tin, Sở Khoa 

học và Công nghệ đề nghị chủ văn bằng bảo hộ gửi thông báo đã thực hiện các 

thủ tục cần thiết đối với đơn, VBBH của mình và cung cấp thông tin sau khi thay 

đổi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo.  

Đối với các trường hợp không tiếp tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị chủ giấy chứng nhận đăng ký NHTT, NHCN 

gửi công văn thông báo gửi tới Sở Khoa học và Công nghệ về việc không tiếp tục 

gia hạn giấy chứng nhận trong đó nêu rõ lý do. Việc cung cấp thông tin này có ý 

nghĩa lớn trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về Văn bằng bảo hộ Sở hữu trí 

tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên ông Nguyễn Huy Hoàng – 

0988.859.506 hoặc bà Nguyễn Diệu Hương – 0365.572.299: Chuyên viên 

phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ là 

đầu mối phối hợp, trao đổi thông tin. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường; Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các xã, 

phường, đặc khu; các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng quan tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, HTS&CNg. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Huy Thắng 

 

  



Phụ lục: 

DANH SÁCH CHỈ DẪN ĐỊA LÝ, NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN, NHÃN HIỆU TẬP THỂ  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  

(Kèm theo Công văn số          /SKHCN-HTS&CNg ngày      /9/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

1. Thống kê chỉ dẫn địa lý (địa danh cũ) 

 

Thống kê chỉ dẫn địa lý đến 3/2025  (địa danh cũ) 

STT Số đơn Số Văn bằng Ngày cấp Chỉ dẫn địa lý Sản phẩm Chủ đơn 

1 6-2006-00005 6-00009 25.05.2007 Thanh Hà Quả vải thiều 
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 

Dương 

2 6-2009-00004 6-00024 19.11.2010 Tiên Lãng Thuốc lào 
Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải 

Phòng 

3 6-2014-00002 6-00050 19.08.2016 Vĩnh Bảo Thuốc lào Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo 

 

  

https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/1185430/0009.pdf/d8c4fbf7-1f59-44ab-84cf-bddbfc8baf97
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/1185430/00024.pdf/31b703ff-24c6-4f14-a076-8fc74a1c95a6
https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/phat-trien-chi-dan-ia-ly/-/asset_publisher/SGA9PgvmYtWI/content/bao-ho-chi-dan-ia-ly-tien-lang-cho-thuoc-lao
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/1185430/00050.pdf/b2931b85-bd4a-48fc-8d9a-e9fd0554deec
https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/phat-trien-chi-dan-ia-ly/-/asset_publisher/SGA9PgvmYtWI/content/bao-ho-chi-dan-ia-ly-vinh-bao-cho-san-pham-thuoc-l-1?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fipvietnam.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Fphat-trien-chi-dan-ia-ly%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_SGA9PgvmYtWI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_SGA9PgvmYtWI_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_SGA9PgvmYtWI_keywords%3D%26_101_INSTANCE_SGA9PgvmYtWI_delta%3D15%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_SGA9PgvmYtWI_cur%3D6%26_101_INSTANCE_SGA9PgvmYtWI_andOperator%3Dtrue
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2. Danh sách đơn/bằng nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận thành phố Hải Phòng (địa danh cũ) 

 

Danh sách đơn/bằng nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận thành phố Hải Phòng (địa danh cũ) 

STT Số đơn Ngày nộp Số bằng Ngày cấp Tên nhãn Chủ đơn Địa chỉ Loại NH 

1 4-2007-

09808 

30/05/2007 111615 21/10/2008 Catba Archipelago 

Biosphere Reserve 

Haiphong - Vietnam, 

hình 

Sở Du lịch thành 

phố Hải Phòng 

72 Trần Phú, quận 

Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng 

Chứng 

nhận 

2 4-2008-

26190 

09/12/2008 145272 20/04/2010 Hội Làng Nghề Mộc 

Truyền Thống Kha 

Lâm KL K L, hình 

Hội Làng nghề 

mộc truyền thống 

Kha Lâm 

Khu 3, phường Nam 

Sơn, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

3 4-2010-

13094 

18/06/2010 165802 16/06/2011 Sản Xuất Tại Cát Hải 

Chi Cục Tiêu Chuẩn 

Đo Lường Chất 

Lượng Hải Phòng, 

hình 

Chi cục tiêu 

chuẩn đo lường 

chất lượng Hải 

Phòng 

240 Văn Cao, quận 

Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng 

Chứng 

nhận 

4 4-2012-

24619 

02/11/2012 214987 12/11/2013 Dân Lập Hợp Tác Xã 

Thuỷ Sản Sạch Chất 

Lượng Cao, hình 

Hợp tác xã nuôi 

trồng thuỷ sản 

Sạch Dân Lập 

Thôn Mắt Rồng, xã 

Lập Lễ, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố 

Hải Phòng 

Tập thể 

5 4-2014-

24462 

10/10/2014 253079 16/10/2015 Đại Thắng Rượu nếp 

cái hoa vàng Tiên 

Lãng - Hải Phòng, 

hình 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Đại 

Thắng 

Huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 



8 

 

6 4-2014-

24463 

10/10/2014 255040 26/11/2015 Chấn Hưng, hình Hội nông dân 

huyện Tiên Lãng 

Huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

7 4-2014-

24464 

10/10/2014 249063 18/08/2015 LD Lật Dương Làng 

Nghề Chiếu Cói, hình 

Hợp tác xã Chiếu 

Cói Lật Dương 

Xã Quang Phục, 

huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

8 4-2014-

24465 

10/10/2014 250050 27/08/2015 Nấm ăn - nấm dược 

liệu Tiên Lãng Hải 

Phòng, hình 

Hội nông dân 

huyện Tiên Lãng 

Khu 8, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng 

Tập thể 

9 4-2014-

24466 

10/10/2014 247492 01/07/2015 Làng Nghề Nhân 

Mục - Vĩnh Bảo, hình 

Hội nông dân xã 

Nhân Hòa 

Xã Nhân Hòa, huyện 

Vĩnh Bảo, thành phố 

Hải Phòng 

Tập thể 

10 4-2014-

24467 

10/10/2014 250051 27/08/2015 Cá Giống Hội Am - 

Cao Minh Vĩnh Bảo - 

Hải Phòng, hình 

Hội nông dân xã 

Cao Minh 

Xã Cao Minh, huyện 

Vĩnh Bảo, thành phố 

Hải Phòng 

Tập thể 

11 4-2014-

24468 

10/10/2014 253702 30/10/2015 Điêu Khắc Gỗ - Sơn 

Mài Làng Nghề Bảo 

Hà, hình 

Hội nông dân xã 

Đồng Minh 

Xã Đồng Minh, 

huyện Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

12 4-2014-

24469 

10/10/2014 250158 27/08/2015 An Lão - Hải Phòng 

Vải thiều Bát Trang, 

hình 

Hội nông dân xã 

Bát Trang 

Xã Bát Trang, huyện 

An Lão, thành phố 

Hải Phòng 

Tập thể 

13 4-2014-

24470 

10/10/2014 253964 06/11/2015 Bào Ngư Bạch Long 

Vĩ Thành phố Hải 

Phòng, hình 

Hội nông dân 

huyện Bạch Long 

Vỹ 

Huyện Bạch Long 

Vỹ, thành phố Hải 

Phòng 

Tập thể 
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14 4-2014-

24471 

10/10/2014 262940 25/05/2016 Làng Nghề Thủy Sản 

Tân Thành Dương 

Kinh - Hải Phòng, 

hình 

Hợp tác xã nuôi 

trồng Thủy Sản 

Tân Thành 

Phường Tân Thành, 

quận Dương Kinh, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

15 4-2014-

24472 

10/10/2014 253601 28/10/2015 Tiên Cầm - An Thái 

Làng Nghề Mây Tre 

Đan, hình 

Hội nông dân xã 

An Thái 

Xã An Thái, huyện 

An Lão, thành phố 

Hải Phòng 

Tập thể 

16 4-2014-

24473 

10/10/2014 253080 16/10/2015 Làng nghề hoa cây 

cảnh Mông Thượng - 

Chiến Thắng An Lão 

- Hải Phòng, hình 

Hợp tác xã nghề 

hoa cây cảnh 

Mông Thượng 

Xã Chiến Thắng, 

huyện An Lão, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

17 4-2014-

24474 

10/10/2014 250052 27/08/2015 An Lão Hải Phòng 

Chè xanh Chi Lai, 

hình 

Hội phụ nữ xã 

Trường Thành 

Xã Trường Thành, 

huyện An Lão, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

18 4-2014-

24475 

10/10/2014 253602 28/10/2015 An Dương - Hải 

Phòng Làng nghề hoa 

cây cảnh Kiều Trung 

- Hồng Thái, hình 

Hội nông dân xã 

Hồng Thái 

Xã Hồng Thái, huyện 

An Dương, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

19 4-2014-

24476 

10/10/2014 250159 27/08/2015 Làng Nghề Hoa Cây 

Cảnh Minh Kha - 

Đồng Thái - An 

Dương - Hải Phòng, 

hình 

Hội nông dân xã 

Đồng Thái 

Thôn Bạch Mai, xã 

Đồng Thái, huyện An 

Dương, thành phố 

Hải Phòng 

Tập thể 

20 4-2014-

24477 

10/10/2014 250059 27/08/2015 Bánh Đa Kinh Giao, 

hình 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Tân Tiến 

Xã Tân Tiến, huyện 

An Dương, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 
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21 4-2014-

24478 

10/10/2014 253603 28/10/2015 Làng Nghề Hoa Cây 

Cảnh Đồng Dụ Đặng 

Cương - An Dương - 

Hải Phòng, hình 

Hội nông dân xã 

Đặng Cương 

Xã Đặng Cương, 

huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

22 4-2014-

24571 

13/10/2014 253316 21/10/2015 Thủy Nguyên - Hải 

Phòng Cau Cao 

Nhân, hình 

Hội Nông dân Xã 

Cao Nhân 

Xã Cao Nhân, huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

23 4-2014-

24572 

13/10/2014 247493 01/07/2015 Khoai Sọ Mùn ốc 

Đặc sản Việt Hải - 

Cát Bà - Hải Phòng, 

hình 

Hội Nông dân xã 

Việt Hải 

Xã Việt Hải, huyện 

Cát Hải, thành phố 

Hải Phòng 

Tập thể 

24 4-2014-

24573 

13/10/2014 253317 21/10/2015 LC Bánh Đa Lạng 

Côn - Đặc Sản Kiến 

Thụy Hải Phòng, 

hình 

Hội nông dân xã 

Đông Phương 

Xã Đông Phương, 

huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

25 4-2014-

24574 

13/10/2014 247494 01/07/2015 Gà Trân Châu - Đặc 

Sản Cát Bà - Hải 

Phòng, hình 

Hội nông dân xã 

Trân Châu 

Xã Trân Châu, huyện 

Cát Hải, thành phố 

Hải Phòng 

Tập thể 

26 4-2014-

24575 

13/10/2014 252524 07/10/2015 Rươu gạo Tú Sơn 

Đặc Sản Kiến Thụy 

Hải Phòng TS, hình 

Hợp tác xã dịch 

vụ nông nghiệp 

Tú Sơn 

Xã Tú Sơn, huyện 

Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

27 4-2014-

24576 

13/10/2014 253318 21/10/2015 Ngao Phù Long - Đặc 

Sản Quần Đảo Cát 

Bà, hình 

Hội nông dân xã 

Phù Long 

Xã Phù Long, huyện 

Cát Hải, thành phố 

Hải Phòng 

Tập thể 
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28 4-2014-

24577 

13/10/2014 252525 07/10/2015 Táo Bàng La Đặc Sản 

Đồ Sơn Hải Phòng, 

hình 

Hội nông dân 

phường Bàng La 

Phường Bàng La, 

quận Đồ Sơn, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

29 4-2014-

24578 

13/10/2014 253319 21/10/2015 Thủy Nguyên - Hải 

Phòng Làng Nghề 

Nuôi Trồng Thủy Sản 

Lập Lễ, hình 

Hội nông dân xã 

Lập Lễ 

Xã Lập Lễ, huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

30 4-2014-

24579 

13/10/2014 253320 21/10/2015 Đặc Sản Tu Hài - Cát 

Bà - Hải Phòng, hình 

Hội nông dân thị 

trấn Cát Bà 

Thị trấn Cát Bà, 

huyện Cát Hải, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

31 4-2014-

24580 

13/10/2014     MĐ, hình Hiệp hội đúc cơ 

khí truyền thống 

Mỹ Đồng 

Xã Mỹ Đồng, huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

32 4-2014-

24581 

13/10/2014 250060 27/08/2015 Bưởi Lâm Động Đặc 

Sản Thủy Nguyên - 

Hải Phòng, hình 

Hội nông dân xã 

Lâm Động 

Xã Lâm Động, huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

33 4-2014-

24582 

13/10/2014 252526 07/10/2015 Cây dược liệu hồng 

hoa Cát Bà - Hải 

Phòng, hình 

Hội nông dân 

huyện Cát Hải 

Thị trấn Cát Bà, 

huyện Cải Hải, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

34 4-2014-

24583 

13/10/2014 252527 07/10/2015 Đặc Sản Dê Núi Đảo 

Cát Bà - Hải Phòng, 

hình 

Hội nông dân 

huyện Cát Hải 

Thị trấn Cát Bà, 

huyện Cải Hải, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

35 4-2014-

24584 

13/10/2014 252528 07/10/2015 Mây Tre Đan Chính 

Mỹ, hình 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Chính Mỹ 

Xã Chính Mỹ, huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 
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36 4-2014-

24585 

13/10/2014 252529 07/10/2015 AN LƯ Làng Nghề 

Vận Tải Thủy, hình 

Hiệp hội vận tải 

Đoàn Kết An Lư 

Xã An Lư, huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

37 4-2014-

24586 

13/10/2014 251100 14/09/2015 Cá Thu Phơi Một 

Nắng - Đặc Sản Đồ 

Sơn - Hải Phòng, 

hình 

Hội nông dân 

quận Đồ Sơn 

Phường Ngọc 

Xuyên, quận Đồ Sơn, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

38 4-2014-

24587 

13/10/2014 252530 07/10/2015 Cam Gia Luận Đặc 

Sản Đảo Cát Bà - Hải 

Phòng, hình 

Hội nông dân xã 

Gia Luận 

Xã Gia Luận, huyện 

Cát Hải, thành phố 

Hải Phòng 

Tập thể 

39 4-2015-

11914 

14/05/2015 266246 27/07/2016 Gạo Nếp Cái Hoa 

Vàng Đại Thắng Tiên 

Lãng, hình 

Uỷ ban nhân dân 

huyện Tiên Lãng 

Khu 2 thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng 

Chứng 

nhận 

40 4-2015-

24046 

03/09/2015 261959 06/05/2016 MĐ Hiệp hội đúc cơ 

khí Mỹ Đồng, hình 

Hiệp hội đúc cơ 

khí truyền thống 

Mỹ Đồng 

Xã Mỹ Đồng, huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

41 4-2015-

30823 

04/11/2015 271887 18/11/2016 Hương Thơm Kiền 

Bái - Thuỷ Nguyên 

Hải Phòng, hình 

Hội Nông Dân xã 

Kiền Bái 

Xã Kiền Bái, huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

42 4-2015-

30824 

04/11/2015 279381 10/04/2017 Minh Tân Thịt nướng 

cổ truyền Thuỷ 

Nguyên Hải Phòng, 

hình 

Hội nông dân xã 

Minh Tân 

Xã Minh Tân, huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 
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43 4-2015-

30825 

04/11/2015     Bún Trịnh Xá Thiên 

Hương - Thủy 

Nguyên - Hải Phòng, 

hình 

Hội nông dân xã 

Thiên Hương 

Xã Thiên Hương, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

44 4-2015-

30826 

04/11/2015 272741 02/12/2016 Bánh chưng Thủy 

Đường Thủy Nguyên 

- Hải Phòng, hình 

Hội liên hiệp phụ 

nữ xã Thủy 

Đường 

Xã Thủy Đường, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

45 4-2015-

30827 

04/11/2015 276421 22/02/2017 Rau xanh Thủy 

Đường Thủy Nguyên 

- Hải Phòng, hình 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Thủy Tú 

Xã Thủy Đường, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

46 4-2015-

30828 

04/11/2015 272742 02/12/2016 Dưa chuột Kỳ Sơn, 

hình 

Hợp tác xã sản 

xuất kinh doanh 

dịch vụ nông 

nghiệp Kỳ Sơn 

Xã Kỳ Sơn, huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

47 4-2015-

30829 

04/11/2015 272743 02/12/2016 Chuối Liên Khê Thủy 

Nguyên - Hải Phòng, 

hình 

Hợp tác xã sản 

xuất kinh doanh 

dịch vụ nông 

nghiệp Liên Khê 

Xã Liên Khê, huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

48 4-2015-

30830 

04/11/2015 272744 02/12/2016 Cua Phù Long - Đặc 

sản quần đảo Cát Bà - 

Hải Phòng, hình 

Hội nông dân xã 

Phù Long 

Xã Phù Long, huyện 

Cát Hải, thành phố 

Hải Phòng 

Tập thể 

49 4-2015-

30831 

04/11/2015 271888 18/11/2016 Cá Thu một nắng Cát 

Bà Đặc sản Cát Bà 

Hải Phòng, hình 

Hội nông dân thị 

trấn Cát Bà 

Thị trấn Cát Bà, 

huyện Cát Hải, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 
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50 4-2015-

30832 

04/11/2015 271889 18/11/2016 Mực một nắng Cát Bà 

Đặc sản Cát Bà Hải 

Phòng, hình 

Hội nông dân thị 

trấn Cát Bà 

Thị trấn Cát Bà, 

huyện Cát Hải, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

51 4-2015-

32738 

20/11/2015 279382 10/04/2017 Hình Hội doanh 

nghiệp - doanh 

nhân huyện Cát 

Hải 

Thị trấn Cát Bà, 

huyện Cát Hải, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

52 4-2016-

00772 

11/01/2016     Thiên Hương - Thuỷ 

Nguyên - Hải Phòng 

Bún Thiên Hương, 

hình 

Hội Nông Dân 

Xã Thiên Hương 

Xã Thiên Hương, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

53 4-2017-

10848 

24/04/2017 297505 29/03/2018 Bún Riêu Cua Kỳ 

Sơn Đặc Sản Kiến 

Thụy Hải Phòng, 

hình 

Hợp tác xã sản 

xuất kinh doanh - 

dịch vụ nông 

nghiệp Tân Trào 

Thôn Kim Sơn, xã 

Tân Trào, huyện 

Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

54 4-2017-

10849 

24/04/2017 297511 29/03/2018 Nem Giã Tay Đại Hà 

Đặc Sản Kiến Thụy 

Hải Phòng, hình 

Hội Nông Dân 

Xã Đại Hà 

Xã Đại Hà, huyện 

Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

55 4-2017-

10850 

24/04/2017 297512 29/03/2018 Gà Không Lối Thoát 

Thôn Ngọc Liễn Đặc 

Sản Đại Hà Kiến 

Thụy Hải Phòng, 

hình 

Hội nông dân xã 

Đại Hà 

Xã Đại Hà, huyện 

Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

56 4-2017-

10851 

24/04/2017 297513 29/03/2018 Tôm Rảo Kiến Quốc 

- Kiến Thụy - Hải 

Phòng Vietnam, hình 

Hợp tác xã sản 

xuất kinh doanh - 

Thôn 4, xã Kiến 

Quốc, huyện Kiến 

Tập thể 
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dịch vụ nông 

nghiệp Tú Đôi 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng 

57 4-2017-

10852 

24/04/2017 297514 29/03/2018 Cá Mòi Kho Kiến 

Quốc Đặc Sản Kiến 

Thụy. Hải Phòng, 

hình 

Hợp tác xã sản 

xuất kinh doanh - 

dịch vụ nông 

nghiệp Tú Đôi 

Thôn 4, xã Kiến 

Quốc, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng 

Tập thể 

58 4-2017-

10853 

24/04/2017 297515 29/03/2018 Gạo Bắc Thơm Tiên 

Lãng Hải Phòng, hình 

Hội nông dân 

huyện Tiên Lãng 

Khu 8, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng 

Tập thể 

59 4-2017-

10854 

24/04/2017 297516 29/03/2018 Dưa Hấu Tiên Cương 

đặc sản tiên lãng Hải 

Phòng, hình 

Hội nông dân xã 

Tiên Cường 

Thôn Đại Công, xã 

Tiên Cường, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng 

Tập thể 

60 4-2017-

10855 

24/04/2017 297517 29/03/2018 Dưa Chuột Vinh 

Quang đặc sản tiên 

lãng Hải Phòng, hình 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Vinh 

Quang 

Xã Vinh Quang, 

huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

61 4-2017-

10856 

24/04/2017 297518 29/03/2018 Hành Tỏi Tiên Lãng - 

Hải Phòng Vietnam, 

hình 

Hội nông dân 

huyện Tiên Lãng 

Khu 8, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng 

Tập thể 

62 4-2017-

10857 

24/04/2017 298742 23/04/2018 Rươi Tiên Lãng- Đặc 

Sản Tiên Lãng Hải 

Phòng, hình 

Hội nông dân 

huyện Tiên Lãng 

Khu 8, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng 

Tập thể 
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63 4-2017-

10858 

24/04/2017 298743 23/04/2018 Cây Cảnh Làng Tri 

Yếu - Đặng Cương - 

An Dương - Hải 

Phòng, hình 

Hội nông dân xã 

Đặng Cương 

Xã Đặng Cương, 

huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

64 4-2017-

10859 

24/04/2017 297506 29/03/2018 Nem Chua An Thọ - 

Đặc Sản An Lão Hải 

Phòng, hình 

Hội nông dân xã 

An Thọ 

Xã An Thọ, huyện 

An Lão, thành phố 

Hải Phòng 

Tập thể 

65 4-2017-

10860 

24/04/2017 297507 29/03/2018 Mắm Tôm Cát Hải 

đặc sản Hải Phòng, 

hình 

Hội nông dân 

huyện Cát Hải 

Số 3, đường Hà Sen, 

thị trấn Cát Bà, 

huyện Cát Hải, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

66 4-2017-

10861 

24/04/2017 297519 29/03/2018 Mâm Ngũ Quả xã 

Minh Tân huyện 

Thủy Nguyên TP. 

Hải Phòng, hình 

Hội nông dân xã 

Minh Tân 

Xã Minh Tân, huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

67 4-2017-

11867 

28/04/2017 298744 23/04/2018 Nếp Xoắn Kỳ Sơn, 

hình 

Hợp tác xã sản 

xuất kinh doanh - 

dịch vụ nông 

nghiệp Tân Trào 

Thôn Kim Sơn, xã 

Tân Trào, huyện 

Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

68 4-2017-

11868 

28/04/2017 298745 23/04/2018 Cốm Rượu Nếp Cái 

Đồng Giá Xã Thiên 

Hương - Huyện Thủy 

Nguyên - Hải Phòng, 

hình 

Hội cựu chiến 

binh xã Thiên 

Hương 

Thôn Đồng Giá, xã 

Thiên Hương, huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 
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69 4-2017-

11869 

28/04/2017 297508 29/03/2018 Món Cuốn Trịnh Xá 

Xã Thiên Hương - 

Thủy Nguyên - Hải 

Phòng, hình 

Hội liên hiệp phụ 

nữ xã Thiên 

Hương 

Thôn Đồng Giá, xã 

Thiên Hương, huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

70 4-2017-

11870 

28/04/2017 292618 18/12/2017 Bún Trịnh Xá Xã 

Thiên Hương - Thủy 

Nguyên - Hải Phòng, 

hình 

Hội nông dân xã 

Thiên Hương 

Xã Thiên Hương, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

71 4-2018-

10663 

09/04/2018 309361 27/11/2018 Cát Bà Xanh vẻ đẹp 

của thiên nhiên, hình 

ủy ban nhân dân 

huyện Cát Hải 

Số 01 phố Hà Sen, thị 

trấn Cát Bà, huyện 

Cát Hải, thành phố 

Hải Phòng 

Chứng 

nhận 

72 4-2018-

42280 

30/11/2018 331782 01/10/2019 Đại Hợp Cá Thu Một 

Nắng Đặc Sản Xã Đại 

Hợp - Huyện Kiến 

Thụy - Hải Phòng, 

hình 

Hội nông dân xã 

Đại Hợp 

Xã Đại Hợp, huyện 

Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

73 4-2018-

42282 

30/11/2018 331781 01/10/2019 Chả Cá Chày Đại 

Hợp Đặc Sản Xã Đại 

Hợp - huyện Kiến 

Thụy - Hải Phòng, 

hình 

Hội nông dân xã 

Đại Hợp 

Xã Đại Hợp, huyện 

Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

74 4-2018-

42284 

30/11/2018 331780 01/10/2019 Rượu Gạo Đoàn Xá 

Đặc Sản Xã Đoàn Xá 

- Huyện Kiến Thụy - 

Hải Phòng, hình 

Hội nông dân xã 

Đoàn Xá 

Xã Đoàn Xá, huyện 

Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 
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75 4-2018-

42286 

30/11/2018 331779 01/10/2019 Dưa Đại Đồng Huyện 

Kiến Thụy - Hải 

Phòng, hình 

Hợp tác xã sản 

xuất, kinh doanh 

dịch vụ nông 

nghiệp Đại Đồng 

Xã Đại Đồng, huyện 

Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

76 4-2018-

42288 

30/11/2018 331778 01/10/2019 Rau Bắp Cải Thắng 

Thủy Đặc Sản Vĩnh 

Bảo - Hải Phòng, 

hình 

Hợp tác xã sản 

xuất kinh doanh 

dịch vụ nông 

nghiệp xã Thắng 

Thủy 

Xã Thắng Thủy, 

huyện Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

77 4-2018-

42290 

30/11/2018 331769 01/10/2019 LIÊN KHÊ HTX Sản 

Xuất Kinh Doanh - 

Dịch Vụ Nông 

Nghiệp, hình 

Hợp tác xã sản 

xuất, kinh doanh 

dịch vụ nông 

nghiệp Liên Khê 

Xã Liên Khê, huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

78 4-2018-

42292 

30/11/2018 334364 24/10/2019 Chè Xanh Ngọc 

Xuyên - Đồ Sơn - Hải 

Phòng, hình 

Hội nông dân 

phường Ngọc 

Xuyên 

Phường Ngọc 

Xuyên, quận Đồ Sơn, 

thành phố Hải Phòng 

Tập thể 

79 4-2018-

42294 

30/11/2018 334365 24/10/2019 Cà Chua Tiên Lãng - 

Hải Phòng, hình 

Hội nông dân 

huyện Tiên Lãng 

Khu 8 thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng 

Tập thể 

80 4-2018-

42296 

30/11/2018 334366 24/10/2019 Su Su Ngọ Dương 

Đặc Sản Xã An Hòa - 

Huyện An Dương - 

Hải Phòng, hình 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp và Xây 

dựng An Hòa 

Xã An Hòa, huyện 

An Dương, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 
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81 4-2018-

42297 

30/11/2018 334367 24/10/2019 Củ Đậu Hà Nhuận 

Đặc Sản xã An Hòa - 

huyện An Dương - 

Hải Phòng, hình 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp và Xây 

dựng An Hòa 

Xã An Hòa, huyện 

An Dương, thành 

phố Hải Phòng 

Tập thể 

82 4-2018-

42298 

30/11/2018 334368 24/10/2019 Khoai Tây Tiên Lãng 

- Hải Phòng, hình 

Hội nông dân 

huyện Tiên Lãng 

Khu 8, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng 

Tập thể 
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3. Danh sách đơn/bằng nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận tỉnh Hải Dương (địa danh cũ) 

 

STT Số đơn Ngày nộp Số bằng Ngày cấp Tên nhãn Chủ đơn Địa chỉ Loại NH 

1 4-2003-

09242 

10/10/2003 59082 14/12/2004 BáNH ĐậU XANH 

ĐặC SảN HảI 

DƯƠNG HIệP HộI 

BáNH ĐậU XANH , 

hình 

Hiệp hội bánh 

đậu xanh Hải 

Dương 

Ngã tư Bến Hàn, 

phường Bình Hàn, 

thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương. 

Tập thể 

2 4-2004-

02488 

25/03/2004 60741 07/03/2005 THANH Hà HIệP HộI 

SảN XUấT Và TIÊU 

THụ VảI THIềU 

THANH Hà Cây vải 

Tổ Thế kỷ XIX, hình 

Hiệp hội sản 

xuất và tiêu thụ 

vải thiều Thanh 

Hà 

Phòng nông nghiệp và 

PTNN, huyện Thanh 

Hà, Hải Dương 

Tập thể 

3 4-2004-

05707 

11/06/2004 66730 20/09/2005 RAU AN TOAN 

NGHI KHE , hình 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Tân Kỳ 

Xã Tân Kỳ, huyện Tứ 

Kỳ, tỉnh Hải Dương 

Tập thể 

4 4-2004-

14569 

28/12/2004 77325 27/11/2006 Rau An Toàn Phạm 

Kha , hình 

Hợp tác xã dịch 

vụ nông nghiệp 

xã Phạm Kha 

Xã Phạm Kha, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải 

Dương 

Tập thể 

5 4-2006-

22863 

28/12/2006 102490 05/06/2008 Liên Hiệp HTX Chăn 

Nuôi Nam Sách 2005, 

hình 

Liên hiệp hợp 

tác xã dịch vụ 

chăn nuôi Nam 

Sách 

Thôn Miếu Lãng, xã 

Đồng Lạc, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải 

Dương 

Tập thể 

6 4-2007-

07372 

25/04/2007 116541 19/12/2008 H-H Hợp tác xã dịch 

vụ nông nghiệp Hiệp 

Hoà, hình 

Hợp tác xã dịch 

vụ nông nghiệp 

Hiệp Hòa 

Xã Hiệp Hòa, huyện 

Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương 

Tập thể 

7 4-2008-

12491 

12/06/2008 136427 04/11/2009 DUC CHINH, hình Hợp tác xã dịch 

vụ nông nghiệp 

Đức Chính 

Xã Đức Chính, huyện 

Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dương 

Tập thể 
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8 4-2009-

09783 

19/05/2009 170681 30/08/2011 Xuân Nẻo Hợp Tác 

Xã Thủy Sản Thủy 

Sản Sạch Chất Lượng 

Cao, hình 

Hợp tác xã thủy 

sản sạch, chất 

lượng cao Xuân 

Nẻo 

Thôn Xuân Nẻo, xã 

Hưng Đạo, huyện Tứ 

Kỳ, tỉnh Hải Dương 

Tập thể 

9 4-2010-

21693 

15/10/2010 168850 02/08/2011 KM Nếp Cái Hoa 

Vàng Kinh Môn, hình 

Hiệp hội sản 

xuất và thương 

mại nếp cái hoa 

vàng Kinh Môn 

Xã An Phụ, huyện 

Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương 

Tập thể 

10 4-2012-

28636 

18/12/2012 215183 18/11/2013 Gà Đồi Chí Linh, hình Hiệp hội chăn 

nuôi, chế biến 

và tiêu thụ gà 

đồi thị xã Chí 

Linh 

Khu Tân An, phường 

Bến Tắm, thị xã Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương 

Tập thể 

11 4-2014-

25282 

21/10/2014 254478 17/11/2015 Bánh Đa Hội Yên Đặc 

Sản Cổ Truyền Xã 

Chi Lăng Nam - 

Huyện Thanh Miện, 

hình 

Hội nông dân xã 

Chi Lăng Nam 

Xã Chi Lăng Nam, 

huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương 

Tập thể 

12 4-2014-

26022 

28/10/2014 253966 06/11/2015 Đặc Sản Sắn Dây 

Kinh Môn, hình 

Hội nông dân 

huyện Kinh 

Môn 

Thị trấn Kinh Môn, 

huyện Kinh Môn, tỉnh 

Hải Dương 

Tập thể 

13 4-2014-

26023 

28/10/2014 252108 30/09/2015 Đặc Sản Kim Thành 

Củ Đậu, hình 

Hội Nông Dân 

Huyện Kim 

Thành 

Thị Trấn Phú Thái, 

huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương 

Tập thể 

14 4-2015-

34085 

03/12/2015 272747 02/12/2016 Cáy Tứ Kỳ, hình Hội nông dân 

huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dương 

Thị trấn Tứ Kỳ, huyện 

Tứ Kỳ, tỉnh Hải 

Dương 

Tập thể 



22 

 

15 4-2015-

34086 

03/12/2015 272748 02/12/2016 Rươi Tứ Kỳ, hình Hội nông dân 

huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dương 

Thị trấn Tứ Kỳ, huyện 

Tứ Kỳ, tỉnh Hải 

Dương 

Tập thể 

16 4-2015-

34088 

03/12/2015 272749 02/12/2016 Na Chí Linh, hình Hội nông dân thị 

xã Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương 

Phường Sao Đỏ, thị xã 

Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương 

Tập thể 

17 4-2015-

34089 

03/12/2015 272750 02/12/2016 ổi Thanh Hà, hình Hội nông dân 

huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải 

Dương 

Khu 7, thị trấn Thanh 

Hà, huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương 

Tập thể 

18 4-2015-

34090 

03/12/2015 272754 02/12/2016 H 1565 Giầy Da 

Hoàng Diệu, hình 

Hội da giầy tỉnh 

Hải Dương 

Thôn Phong Lâm, xã 

Hoàng Diệu, huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương 

Tập thể 

19 4-2015-

35518 

16/12/2015 274968 16/01/2017 Bưởi Thanh Hồng - 

Thanh Hà, hình 

Hội nông dân xã 

Thanh Hồng, 

huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải 

Dương 

Xã Thanh Hồng, 

huyện Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương 

Tập thể 

20 4-2015-

36035 

21/12/2015 274969 16/01/2017 Hành Kinh Môn, hình Hội nông dân 

huyện Kinh 

Môn 

Thị trấn Kinh Môn, 

huyện Kinh Môn, tỉnh 

Hải Dương 

Tập thể 

21 4-2015-

36457 

24/12/2015 274970 16/01/2017 Tỏi Kinh Môn, hình Hội nông dân 

huyện Kinh 

Môn 

Thị trấn Kinh Môn, 

huyện Kinh Môn, tỉnh 

Hải Dương 

Tập thể 

22 4-2016-

36759 

18/11/2016 286155 11/08/2017 Bánh Gai Ninh Giang 

Hiệp Hội Sản Xuất Và 

Thương Mại, hình 

Hiệp hội sản 

xuất bánh gai 

Ninh Giang 

57 khu 2, thị trấn Ninh 

Giang, huyện Ninh 

Giang, tỉnh Hải 

Dương 

Tập thể 
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23 4-2017-

24029 

02/08/2017 306585 12/10/2018 GL Rau an toàn Gia 

Lộc Organic Fram, 

hình 

Hội Nông Dân 

Huyện Gia Lộc, 

tỉnh Hải Dương 

Thị Trấn Gia Lộc, 

huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương 

Tập thể 

24 4-2019-

02546 

21/01/2019 345487 24/02/2020 Mỳ gạo Lộ Cương 

Đặc sản làng nghề, 

hình 

Hội nông dân 

phường Tứ 

Minh 

Số 03 phố Vũ Công 

Đán, phường Tứ 

Minh, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải 

Dương 

Tập thể 

25 4-2019-

02547 

21/01/2019 345488 24/02/2020 Hành Nam Sách, hình Hội nông dân 

huyện Nam 

Sách 

232 đường Trần Phú, 

thị trấn Nam Sách, 

huyện Nam Sách, tỉnh 

Hải Dương 

Tập thể 

26 4-2019-

10005 

29/03/2019 345486 24/02/2020 Nhãn Chí Linh, hình Hiệp hội sản 

xuất và tiêu thụ 

nhãn Chí Linh 

Khu dân cư Tân Tiến, 

phường Hoàng Tiến, 

thị xã Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương 

Tập thể 

27 4-2019-

10006 

29/03/2019 347125 11/03/2020 Chanh Quất Thanh 

Hà, hình 

Hội nông dân 

huyện Thanh Hà 

Thị trấn Thanh Hà, 

huyện Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương 

Tập thể 

28 4-2019-

10007 

29/03/2019 347124 11/03/2020 Kim Thành Nếp Quýt, 

hình 

Hiệp hội sản 

xuất và thương 

mại nếp Quýt 

Kim Thành 

Thị trấn Phú Thái, 

huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương 

Tập thể 

29 4-2019-

10008 

29/03/2019 349002 27/04/2020 TM Gạo Bắc Thơm 

Thanh Miện, hình 

Hội Nông dân 

huyện Thanh 

Miện 

Thị trấn Thanh Miện, 

huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương 

Tập thể 

30 4-2019-

53750 

31/12/2019     Đặc Sản Cáy Thanh 

Hà - Hải Dương, hình 

Hội nông dân 

Huyện Thanh 

Hà 

Thị trấn Thanh Hà, 

huyện Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương 

Tập thể 
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31 4-2019-

53751 

31/12/2019     Đặc Sản Rươi Thanh 

Hà - Hải Dương, hình 

Hội nông dân 

Huyện Thanh 

Hà 

Thị trấn Thanh Hà, 

huyện Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương 

Tập thể 

32 4-2019-

53752 

31/12/2019     KINH MÔN Rượu 

Nếp Cái Hoa Vàng, 

hình 

Hội Nông dân 

thị xã Kinh Môn 

Thị xã Kinh Môn, tỉnh 

Hải Dương 

Tập thể 

33 4-2019-

53753 

31/12/2019     Chu Đậu ủy ban nhân dân 

huyện Nam 

Sách 

Số 232A, đường Trần 

Phú, thị trấn Nam 

Sách, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dương 

Chứng 

nhận 

34 4-2020-

45291 

30/10/2020 421287 09/05/2022 Cà Chua Thượng Đạt 

- An Thượng - Hải 

Dương, hình 

Hợp tác xã Dịch 

vụ nông nghiệp 

Thượng Đạt 

Khu nhà làm việc của 

UBND xã An 

Thượng, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

Tập thể 

35 4-2020-

45292 

30/10/2020 414888 18/03/2022 Làng Nghề Hương 

Dưỡng Thái Bắc Phúc 

Thành - Kim Thành - 

Hải Dương, hình 

Hội Nông dân 

xã Phúc Thành, 

huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải 

Dương 

Xã Phúc Thành, 

huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương 

Tập thể 

36 4-2020-

45293 

30/10/2020     Chuối Thanh Hà Tỉnh 

Hải Dương, hình 

Hội Nông dân 

huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải 

Dương 

Thị trấn Thanh Hà, 

huyện Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương 

Tập thể 

37 4-2020-

45294 

30/10/2020 414887 18/03/2022 Hoa Cây Cảnh Phù 

Liễn Nam Sách - Hải 

Dương, hình 

Hội Nông dân 

xã Hồng Phong, 

huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải 

Dương 

Xã Hồng Phong, 

huyện Nam Sách, tỉnh 

Hải Dương 

Tập thể 
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38 4-2020-

45295 

30/10/2020 414886 18/03/2022 Làng Nghề Cổ Truyền 

Chạm Khắc Gỗ Đông 

Giao, hình 

Hội Nông dân 

xã Lương Điền 

Xã Lương Điền, 

huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương 

Tập thể 

39 4-2021-

52384 

29/12/2021     Ca Lồng Nam Sách, 

hình 

Hội Nông dân 

huyện Nam 

Sách 

232 đường Trần Phú, 

thị trấn Nam Sách, 

huyện Nam Sách, tỉnh 

Hải Dương 

Tập thể 

40 4-2021-

52385 

29/12/2021     Cà rốt Nam Sách, 

hình 

Hội Nông dân 

huyện Nam 

Sách 

232 đường Trần Phú, 

thị trấn Nam Sách, 

huyện Nam Sách, tỉnh 

Hải Dương 

Tập thể 
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